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1 6001717915 Mai Văn Tuấn Dũng Số 185/20 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ Karaoke 40A8041041 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

2 8027298099 Doãn Thị Bích Hồng Số 190 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ bi da 40A8018286 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

3 6001059208 Hoàng Thị Duyên Số 57 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ đồ chơi điện tử 40A8014274 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

4 6001709255 Đặng Thị Bích Ngọc Số 101 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ đồ chơi điện tử 40A8039667 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

5 6001151299 Nguyễn Thị Hồng Nga Số 165 Ma Ma Khê Dịch vụ đồ chơi điện tử 40A8015832 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

6 6001244948 Trần Quốc Long Số 39/1 Nguyễn Du Dịch vụ Karaoke 40A8016783 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

7 8083245862 Nguyễn Thị Phong Ngân Số 51Nguyễn Du Dịch vụ Karaoke 40A8003286 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

8 6000448603 Trần Thị Tuyết Số 49 Nguyễn Du Dịch vụ Karaoke 40A8002008 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

9 6000951479 Trần Thị Phương Anh Số 45 Nguyễn Du Dịch vụ Karaoke 40A8016782 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

10 6000409202 Trần Thị Lan Hương Số 134 Nguyễn Du Dịch vụ Karaoke 40A1070034 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

11 6000707086 Nguyễn Thị Hồng Số 11/2 Trần Nguyên Hãn Dịch vụ đồ chơi điện tử 40A8008112 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

12 8036367045 Nguyễn Thị Thái Số 86 Bà Triệu Dịch vụ spa 40A8039429 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

13 6000981995 Nguyễn Thị Thu Minh Số 163 Nguyễn Công Trứ Gia công các loại 40A8013787 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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14 6001372788 Trần Văn Đạt Số 17 Đinh Tiên Hoàng Mua, bán nhang đèn 40A8036120 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

15 8480268337 Nguyễn Kim Vàng Số 38 Nguyễn Tất Thành Mua, bán quần áo 40A8041686 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

16 6001661483 Phạm Văn Hà Số 179 Trần Quý Cáp Dịch vụ giữ xe 40A8035097 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

17 6001561954 Trần Như Hải Số 119 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ nhiếp ảnh 40A8026986 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

18 8042802088 Bùi Thị Như Huệ Số 135A Trần Quý Cáp Kinh doanh tinh dầu 40A8038693 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

19 6001027171 Nay Tố Như Số 44 Hùng Vương Dịch vụ nhà nghỉ 40A8023161 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

20 8058477394 Phạm Thị Hiền Số 11 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh Mỹ phẩm 40A8006648 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

21 8326521549 Hồ Quang Toàn Số 23 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh xe cũ 40A8023800 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

22 8213357577 Tô Trường Chiến Số 29 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8032833 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

23 6001610062 Phan Ngọc Phương Số 55 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ ăn uống 40A8032740 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

24 6000190922 Đoàn Xuân Kiên Số 65 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ ăn uống 40A8036302 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

25 6001598464 Nguyễn Thị Diễm Số 131/6A Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh giầy dép 40A8029514 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

26 8570991702 Hà Nhật Tính Số 143 Đinh Tiên Hòang Dịch vụ Dán decal xe máy 40A8033821 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

27 6000747508 Lê Chí Cường Số 165B Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh Gar 40A8010705 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

28 8143003211 Lê Phước Hùng Số 175 Đinh Tiên Hoàng
Dịch vụ sữa chữa và bán 

đồ điện gia dụng
40A8039055 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

29 6000410631
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt
Số 187B Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ ăn uống 40A8042741 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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30 6000196466 Nguyễn Thanh Lộc Số 199 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ Gia công các loại 40A8002103 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

31 6001497441 LươngThị Thúy Hằng Số 203/9 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ Hồ bơi 40A8001579 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

32 6001504145 Nguyễn Việt Chung Số 36 Đinh Tiên Hoàng
Kinh doanh đèn, phụ tùng 

ô tô
40A8038925 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

33 6001486601 Nguyễn Ngọc Anh Số 58A Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ sửa chửa ô tô 40A8043261 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

34 6001716012 Trần Văn Phong Số 58 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ ăn uống 40A8041120 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

35 8355211164 Hoàng Đức Trình Số 70 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh lốp xe 40A8025640 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

36 6000563797 Đinh Nam Sơn Số 82 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ dạy thêm 40A8043133 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

37 6000246188 Nguyễn Xuân Thường Số 116 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ  nhà nghỉ 40A8815420 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

38 6001576326 Lê Hồng Tú Số 148 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ Vá lốp + bán lốp 40A8042657 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

39 6001106472 Lương Thị Minh Cúc Số 170 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh đá hoa cương 40A8018248 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

40 6000652817 Dương Thị Hương Số 180 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh Sơn 40A8008581 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

41 6000431582 Nguyễn Thị Kim ánh Số 184 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ vá lốp + bán lốp 40A8001242 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

42 8416212665 Võ Thị Lệ Mai Số 188 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ ăn uống 40A8032101 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

43 6001372756 Nguyễn Hữu Cư Số 192 Đinh Tiên hoàng
Kinh doanh gỗ và Gia 

công mộc
40A8019895 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

44 8213562939 Nguyễn Văn Hiếu Số 8/9 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ nhà nghỉ 40A8034719 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

45 8545707024 Lê Thị Phương Số 12 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ cắt tóc 40A8040175 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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46 8125379243 Lương Đặng Hồng Tâm Số 14 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh quần áo 40A8035556 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

47 8341113632
Lê Trương Ngọc Lan 

Anh
Số 26 Nguyễn Công Trứ

Dịch vụ thể dục thể thao 

(Gym)
40A8042188 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

48 6000434311-001 Phạm Tấn Vũ Số 28 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh đồ sắt cũ 40A8042769 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

49 6001606757 Hồ Thị Mỹ Số 66/9 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8029127 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

50 6000535711 Trịnh Thị Ánh  Loan Số 70 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8006501 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

51 6000190866 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Số 104 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8043430 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

52 8337840699 Lê Thị Lan Anh Số 102/8 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8028644 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

53 8501149735 Mai Quang Vũ Số 134 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh điện thoại 40A8030799 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

54 6001378229 Trương Đăng Khoa Số 136 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ cắt tóc 40A8026690 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

55 8143003204 Lê Phước Dũng Số 154 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh mô tơ điện 40A8039122 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

56 8342429854 Đinh Thị Vĩnh Hạ Số 194 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh nhạc cụ 40A8036479 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

57 6000534443 Võ Thu Trang Số 254 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8043427 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

58 6001314024 Nguyễn Thùy Khả Hân Số 264 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8024897 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

59 6000856313 Trương Thị Bích Số 268/3 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ nhà nghỉ 40A8011765 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

60 8500045130 Nguyễn Đình Duy Số 33 Nguyễn công trứ Dịch vụ giải khát 40A8024719 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

61 8100902503 Nguyễn Quang Trung Số 49 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ giải khát 40A8040081 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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62 6000711558 Phạm Thị Mỹ Dung Số 83 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ giải khát 40A8009397 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

63 6000727741 Nguyễn Thị Lộc Hoài Số 99 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8010312 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

64 8343899443 Huỳnh Duyên Thảo Số 107 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh quần áo 40A8043431 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

65 8561112578 Hoàng Nhật Trường Số 115 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh điện thoại 40A8038987 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

66 6000645552 Trần Thị Hạnh Số 141 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ dạy thêm 40A8040727 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

67 6000936054 Nguyễn Thị Thúy Loan Số 153 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ giải khát 40A8035776 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

68 8092164602 Tô Văn Long Số 159 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ sửa xe hon đa 40A8017558 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

69 8097706760 Nguyễn Thị Thu Phương Số 161 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ giải khát 40A8019177 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

70 6001306601 Nguyễn Hùng Số 215 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh nhà nghỉ 40A8018179 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

71 6000426920 Phạm Thị Tuyết Mai Số 01 Hùng Vương Dịch vụ nhà nghỉ 40A8000820 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

72 6000534958 Lê Thị Bích Nga Số 09 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8003009 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

73 6001524857 Lê Thị Thuỳ Linh Số 09 Hùng Vương Dịch vụ ăn uống 40A8037717 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

74 6001646492 Vũ Thị Thơ Số 47 Hùng Vương Kinh doanh quần áo 40A8042742 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

75 6000410141 Nguyễn Thị Xuyến Số 51 A Hùng Vương Dịch vụ ăn uống 40A8000092 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

76 6000666961
Nguyễn Trọng Thụy 

Ngọc Trâm
Số 57 Hùng Vưong Dịch vụ ăn uống 40A8034421 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

77 6000196755 Hoàng Thị kim Sa Số 57Hùng Vương 
Kinh doanh đồ sắt kim 

ngư
40A8010074 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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78 6000353912 Tô Văn Quang Số 61 Hùng Vương Dịch vụ Sửa xe hon đa 40A8043390 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

79 8482289607 Trần Xuân Hiệp Số 83 Hùng Vương Dịch vụ dạy thêm 40A8036433 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

80 6000381116 Nguyễn Châu Yến Ngọc Số 85 Hùng Vương Kinh doanh Giày dép 40A8005577 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

81 6000852615 Nguyễn Thị Thu Hương Số 113 Hùng Vương
Dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa phụ sản
40A8020793 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

82 8474549932 Nguyễn Văn Tiến Số 123 Hùng Vương Kinh doanh Giày dép 40A8036013 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

83 6000190457 Nguyễn Thị Thùy Linh Số 137 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8024542 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

84 8053684132 Phạm Trần Uyên Thảo Số 141 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8026411 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

85 6000534436 Hoàng Thị Tuyết Mai Số 153 Hùng Vương Dịch vụ ăn uống 40A8043429 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

86 8301895038 Lê Toàn Phúc Số 155 Hùng Vương Mua, bán điện thoại 40A8037565 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

87 8070099854 Bùi Thị Như Thảo Số 161A/22 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8037588 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

88 6000536049 Lê Văn Phương Số 04 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8005984 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

89 6000563807 Thái Tăng Lân Số 40/5 Hùng Vương Dịch vụ dạy thêm 40A8043432 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

90 6001179745 Hồ Thanh Tùng Số 48/31 Hùng Vương Dịch vụ ăn uống 40A8016521 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

91 8465368697 Nguyễn Trung Hiếu Số 60 Hùng Vương 
Kinh doanh phụ kiện và 

sữa chữa điện thoại
40A8031392 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

92 8024435847 Nguyễn Chí Cương Số 64 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8033540 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

93 8027314167 Nguyễn Thanh Nam Số 72 Hùng Vương Dịch vụ Ytế, tai mũi họng 40A8014263 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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94 6001653570 Đoàn Thị Mỹ Ngọc Số 160 Hùng Vương Dịch vụ ăn uống 40A8032986 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

95 6001708477 Nguyễn Minh Huy Số 190 Hùng Vương Kinh doanh giày dép 40A8040402 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

96 6000654130 Đỗ Thị Giang Số 224 AmaKhê Sản xuất cửa sắt 40A8008651 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

97 8409906454 Nguyễn Thị Huyền Châu Số 04 Ama Quang Dịch vụ dạy thêm 40A8041590 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

98 8213366116 Lê Ngọc Văn Số 192 A Ma Khê Dịch vụ ăn uống 40A8033647 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

99 6001358261 Ngô Thanh Tú Số 17B Trần Hưng Đạo Dịch vụ giải khát 40A8036027 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

100 6000394203 Trần Thị Hải Đường Số 45 Trần Hưng Đạo
Kinh doanh dụng cụ thể 

dục thể thao
40A8001388 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

101 8400558731 Nguyễn Thị Kim Hồng Số 55 Trần Hưng Đạo Kinh doanh quần áo 40A8041606 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

102 6000192334 Đặng Văn Thông Số 65 Trần Hưng Đạo
Dịch vụ khám chữa bệnh 

khoa ngoại
40.01.3864 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

103 6000195053 Trương Thập Toàn Số 40+42 Trần Hưng Đạo Dịch vụ ăn uống 40.01.070062 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

104 8089044841 Nguyễn Bùi Chung Số 50-52 Trần Hưng Đạo Dịch vụ ăn uống 40A8023878 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

105 6001506047 Sơn Thị Ngọc Uyên Số 32 Bà Triệu
Kinh doanh bách hóa tổng 

hợp (Dày dép, mũ nón)
40A8023452 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

106 8345732390 Nguyễn Tấn Dương Số 68 Bà Triệu Kinh doanh điện thoại 40A8040146 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

107 6000300036 Trần Thị Thanh Hồng Số 71 Bà Triệu Dịch vụ photocopy 40A8017478 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

108 6000929699 Nguyễn Thị Thanh Trúc Số 86 Bà Triệu Kinh doanh quần áo 40A8012530 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

109 8635702969 Hầu Nhất Tuấn Số 88C Bà triệu Kinh doanh quần áo 40A8040410 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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Ngành nghề 

kinh doanh

Số tiền 

hỗ trợ
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Giấy phép 

kinh doanh số

110 8355464951 Nguyễn Lệ Thiên Phúc Số 92 Bà Triệu Dịch vụ giải khát 40A8030486 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

111 8245920841 Lưu Xuân Hoàng Số 94 Bà Triệu Kinh doanh Mỹ phẩm 40A8027365 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

112 6001561961 Lê Thị Thu Hiền Số 98 Bà Triệu Dịch vụ ăn uống 40A8035577 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

113 6001598457 Phạm Thị Kim Dung Số 15 Bà Triệu Dịch vụ ăn uống 40A8016414 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

114 8345733877 Lê Đình Vỹ Số 25 Bà Triệu Kinh doanh điện thoại 40A8041716 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

115 6000535782 Lê Thị Cúc Hoa Số 29 Bà Triệu Dịch vụ May mặc 40A8021479 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

116 6000261210 Nguyễn Thị Khang Số 41 Bà Triệu Dịch vụ ăn uống 40A8028218 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

117 6001569382 Nguyễn Thị Long Số 02 Nguyễn Du Dịch vụ giải khát 40A8027229 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

118 6000631937 Đặng Văn Dũng Số 12 Nguyễn Du Dịch vụ giải khát 40A8007011 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

119 6000435869 Trần Thị Kim Loan Số 99/5 Nguyễn Du Dịch vụ giải khát 40A8001515 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

120 8033129980 Võ Trọng Nguyên Số 104 Nguyễn Du
Kinh doanh sắt vụn, gia 

công đồ sắt
40A8041247 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

121 8213356220 Nguyễn Bá Phương Số 20 Phạm Hồng Thái Dịch vụ ăn uống 40A8033573 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

122 6000946510 Nguyễn Tất Khiêm Số 22 Phạm Hồng Thái
Kinh doanh Máy tính, thiết 

bị văn phòng
40A8021025 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

123 8119233905 Võ Thị Thu Thảo Số 26 Phạm Hồng Thái Dịch vụ nhà nghỉ 40A8024401 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

124 6001623463 Nguyễn Thị Hoa Số 28 Phạm Hồng Thái Dịch vụ ăn uống 40A8030957 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

125 6000406723 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Số 38 Phạm Hồng Thái Dịch vụ cắt tóc 40A8002095 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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126 8098446219 Nguyễn Hồng Hoa Số 28 Nguyễn Tấn Thành Dịch vụ giải khát 40A8034043 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

127 6001244338 Trần Cao Nguyên Số 164 Hùng Vương 
Dịch vụ Gia công cơ khí 

các loại
40A8042577 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

128 6000176981 Hà Ngọc Bảo Số 40 Nguyễn Tất Thành Kinh doanh xe cũ 40A8019952 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

129 8372915266 Phạm Ngọc Tân Số 40/37 Nguyễn Tất Thành Dịch vụ nhà nghỉ 40A8038111 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

130 6001527294 Từ Thị Diệu Anh Số 121 Trần Quý Cáp Dịch vụ nhà nghỉ 40A8023576 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

131 8075404237 Lê Thị Tuyết Phượng Số 125 Trần Qúy Cáp Dịch vụ giải khát 40A8038644 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

132 8057935429 Nguyễn Văn Ái Số 149 Trần Qúy Cáp Dịch vụ giải khát 40A8039589 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

133 6001694665 Trần Hồng Nguyên Số 153 Trần Quý Cáp Dịch vụ giải khát 40A8038297 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

134 6001656701 Hoàng Thị Ngọc Linh Số 153B Trần Quý Cáp Dịch vụ ăn uống 40A8035096 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

135 8045127730 Phạm Quốc Trường Số 153 Trần Quý Cáp Dịch vụ ăn uống 40A8038011 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

136 8359244509 Nguyễn Văn Hổ Số 171/1 Trần Qúy Cáp
Kinh doanh giường, tủ, 

bàn, ghế 
40A8039830 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

137 8563723678 Phạm Đình Hiếu Số 181 Trần Qúy Cáp Sản xuất bản hiệu 40A8039089 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

138 6001521253 Đoàn Văn Tấn Số 154 Trần Quý Cáp
Kinh doanh vật liệu xây 

dựng
40A8001741 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

139 8364984523 Lều Vũ Bình Số 152A Trần Quý Cáp Dịch vụ giải khát 40A8033493 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

140 6001548600 Kiều Bảo Số 12 Nguyễn Tất Thành
Kinh doanh thiết bị nhiếp 

ảnh
40A8024890 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

141 8016370709-001
Nguyễn Thị Phương 

Oanh
Số 03 Lê Duẩn Nhà văn Hóa Dịch vụ giải khát 40A8038588 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         



10

Ngành nghề 

kinh doanh

Số tiền 

hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày
Số TT Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép 

kinh doanh số

142 6001708445 Phạm Thị Ngọc Thương Số 03 Lê Duẩn Nhà văn Hóa Dịch vụ giải khát 40A8039175 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

143 8060710993 Nguyễn Xuân Hào Số 03 Lê Duẩn Nhà văn Hóa Dịch vụ Hồ bơi 40A8030607 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

144 6000383177 Nguyễn Đình Thảo Số 04 Thăng Long Dịch vụ  nhà nghỉ 40A8003007 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

145 6000468279 Võ Thị Thanh Minh Số 112 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ  nhà nghỉ 40A8003645 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

146 6001562073 Châu Thị Mỹ Dung Số 55 Thăng Long Dịch vụ giải khát 40A8032515 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

147 8082397693 Nguyễn Đức Hậu Số 57 Thăng Long Dịch vụ giải khát 40A8030240 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

148 8469324002 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Số 67 Thăng Long Dịch vụ giải khát 40A8040144 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

149 8453705732 Phạm Văn Sự Số 203/7 Thăng Long Kinh doanh Phụ tùng ô tô 40A8036177 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

150 6001568879 Ngô Thị Tuyết Số 32 Trần Nguyên Hãn
Kinh doanh giấy tiền vàng 

mã
40A8032739 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

151 6000724187 Lê Thị Quế Hương Số 26 Tán Thuật Dịch vụ giải khát 40A8038922 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

152 8025812248 Nguyễn Hữu Hạnh Số 06 Bùi Thị Xuân Kinh doanh Sơn 40A8026932 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

153 8565784362
Nguyễn Thị Trang Hồng 

Liễu
Số 20 Bùi Thị Xuân Dịch vụ ăn uống 40A8032338 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

154 6000453441 Trần Thị Lan Vân Số 66/1 Bùi Thị Xuân Dịch vụ nhà nghỉ 40A8001988 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

155 6000911081 Phạm Bích Phương Số 10 Ngô Tất Tố Dịch vụ ăn uống 40A8020665 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

156 8213357697 Đào Thị Phượng Số 27 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh lốp Ô tô 40A8040898 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

157 6000802276 Phạm Văn Chinh Số 13 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8022239 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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158 6001300399
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Số 120 ĐInh Tiên Hoàng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8017980 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

159 8007367509 Lê Thị Thanh Số 26 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ xạc bình 40A8027777 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

160 6000739803 Huỳnh Thị Tuyết Số 142 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ nhà nghỉ 40A8017067 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

161 6000534637 Nguyễn Thanh Sơn Số 185 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ sửa chửa ô tô 40A8016759 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

162 6001502973 Nguyễn Xuân Phú Số 54/28 Phạm Hồng Thái Kinh doanh đồ sắt, 40A8023307 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

163 8017503581 Vũ Thị Quỳnh Nga Số 131 Trần Qúy Cáp Kinh doanh Quần áo 40A8041665 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

164 6000536810 Nguyễn Thị Thu Thủy Số 195 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8019893 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

165 6000670661 Nguyễn Thị Chung Số 10 Phạm Hồng Thái Kinh doanh đồ thể thao 40A8038350 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

166 8024420248 Mai Thị Tuyết Số 07 Hùng Vương
Dịch vụ nhiếp ảnh, vật liệu 

ảnh
40A8029938 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

167 6000704166 Vương Minh Ngọc Số 44 Nguyễn Công Trứ
Dịch vụ khám chuyên 

khoa da liễu
40A8013358 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

168 8019250463 Nguyễn Phước Tám Số 24 Bà Triệu 

Kinh doanh thiết bị máy 

văn phòng, bàn ghế văn 

phòng

40A8034854 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

169 8440515389 Đoàn Thị Trung Hoa Số 62 Đinh Tiên Hoàng Kinh doanh Phụ tùng ô tô 40A8032230 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

170 6000197396 Trần Ngọc Tiến Số 38 Hùng Vương Kinh doanh Phụ tùng ô tô 40A8038620 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

171 6001490492 Trần Quốc Duy Số 190 A Ma Khê
Dịch vụ cho thuê xe ô tô, 

vận tải khách bằng taxi
40A8023875 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

172 8106391118 Phan Thị Hồng Thúy Số 10/21/3 Nguyễn Lâm
Kinh doanh sách, báo, 

băng đĩa âm thanh
40A8034133 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

173 6000421224 Phạm Thị Hồng Số 59 Hùng Vương Kinh doanh Thuốc tây 40A8000360 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         
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174 6000651161 Nguyễn Ngọc Minh Số 32 Hùng Vương Kinh doanh Điện thoại 40A8037743 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

175 8440393331 Huỳnh Tấn Tài Số 33 Trần Hưng Đạo Kinh doanh Điện thoại 40A8038574 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000         

Tổng cộng 525.000.000     

Tổng số tiền hỗ trợ ( cho 175 hộ): 525.000.000 đồng ( Năm trăm hai mươi lăm triệu đồng)
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